
STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH LỚP MSSV GHI CHÚ 

1 Nguyễn Tuấn Anh 11/01/2001 CD20CM 506200494

2 Lê Hồng Thanh Bình 27/08/2002 CD20CM 506200504

3 Nguyễn Thế Khương 14/02/2000 CD20CM1 506200085

4 Nguyễn Ngọc Toản 27/09/2002 CD20CM1 506200309

5 Trần Đức Anh 19/12/2000 CD20CM2 506200425

6 Đoàn Văn Quang 27/01/2002 CD20CM2 506200438

7 Phạm Đình Tuấn Việt 10/08/2002 CD20CM2 506200463

8 Mai Trần Duy Khang 09/06/1996 CD20CT2  501200065

9 Đoàn Minh Hiếu 29/01/2001 CD20CT2 501200051

10 Võ Vũ Linh 20/06/1991 CD20CT2 501200081

11 Mai Diệp Quốc 23/01/2000 CD20CT2 501200066

12 Huỳnh Minh Thi 24/07/2000 CD20CT2 501200067

13 Văn Thị Hoài An 02/10/2002 CD20CT3 501200430

14 Lê Quốc Anh 01/01/2002 CD20CT3 501200437

15 Nguyễn Trần Thành Đạt 24/08/2002 CD20CT3 501200417

16 Lưu Tiến Đạt 14/11/2002 CD20CT3 501200429

17 Huỳnh Đức 08/07/1996 CD20CT3 501200415

18 Nguyễn Thành Dương 18/05/2002 CD20CT3 501200178

19 Đặng Chỉ Hào 07/06/2002 CD20CT4 501200444

20 Đỗ Trọng Huy Hoàng 23/12/2002 CD20CT4 501200203

21 Nguyễn Ngọc Minh Huy 27/01/2002 CD20CT4 501200403

22 Nguyễn Duy Khang 06/02/2002 CD20CT4 501200179

23 Cao Đức Mẩn 14/05/2002 CD20CT4 501200158

24 Nguyễn Hoài Nam 14/05/2002 CD20CT5 501200288

25 Võ Minh Nhật 02/01/2020 CD20CT5 501200275

26 Bùi Văn Phú 06/11/2001 CD20CT5 501200416

27 Đinh Bảo Tài 17/04/2002 CD20CT5 501200428

28 Mai Nguyễn Nhật Tân 14/03/2002 CD20CT5 501200410

29 Võ Nhật Tân 18/04/1999 CD20CT6  501200337

30 Nguyễn Đức Tân 21/05/2002 CD20CT5 501200340

31 Phan Xuân Thành 08/09/2001 CD20CT6 501200125

32 Trần Văn Thọ 10/09/2002 CD20CT6 501200391

33 Nguyễn Thanh Trà 19/01/2002 CD20CT6 501200168

34 Huỳnh Minh Trí 22/03/2002 CD20CT6 501200260

35 Huỳnh Minh Triết 22/03/2002 CD20CT6 501200212
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36 Nguyễn Minh Hiếu 03/10/2002 CD20CT7 501200458

37 Hồ Thị Hiếu Kiên 28/08/2002 CD20CT7 501200453

38 Huỳnh Phú Vĩ 02/01/2002 CD20CT7 501200431

39 Phạm Quốc Việt 14/08/2000 CD20CT7 501200432

40 Đặng Quang Vinh 23/03/2002 CD20CT7 501200235

41 Ngô Hoàng Gia Bảo 12/05/2002 CD20CT8 501200127

42 Nguyễn Nhật Đông 28/03/2002 CD20CT8 501200376

43 Phạm Anh Duy 03/02/2002 CD20CT8 501200096

44 Đặng Nhựt Hào 14/09/2002 CD20CT8 501200134

45 Lê Quang Minh 17/04/2000 CD20CT8 501200440

46 Hoàng Văn Nam 11/06/2002 CD20CT8 501200292

47 Nguyễn Hồ Nghĩa 31/01/2001 CD20CT8 501200273

48 Kiều Thanh Ngoan 30/10/2002 CD20CT8 501200103

49 Lê Thuận An 16/08/2002 CD20CT9 501200452

50 Cao Thị Thùy Dương 15/10/2002 CD20CT9 501200441

51 Nguyễn Minh Hưng 30/09/2002 CD20CT9 501200443

52 Lê Cao Thành Nam 14/11/2002 CD20CT9 501200450

53 Huỳnh Quốc Thắng 11/03/2002 CD20CT9 501200140

54 Võ Tấn Anh Vũ 04/02/1997 CD20CT9 501200289

55 Lộ Nhựt Huy 04/10/2001 CD20DH 510200481

56 Trần Minh Nguyên 07/09/1999 CD20DH 510200508

57 Nguyễn Thanh Phước 06/01/2000 CD20DH1 510200045

58 Nguyễn Minh Duy 23/02/2002 CD20DH2 510200400

59 Nguyễn Phan Hải Quân 16/09/2002 CD20DH2 510200170

60 Huỳnh Thúy Hân 20/03/2002 CD20DH3 510200124

61 Trần Lê Gia Linh 16/07/2002 CD20DH3 510200180

62 Lý Hoàng Lượng 12/06/2002 CD20DH3 510200147

63 Mai Yến Quỳnh 09/03/2002 CD20DH3 510200398

64 Đặng Phong Thái 09/09/2002 CD20DH3 510200461

65 Nguyễn Huỳnh Thanh Thảo 29/10/2002 CD20DH3 510200397

66 Trần Thị Diễm Trân 12/11/2002 CD20DH4 510200399

67 Đinh Quang Triết 02/04/2000 CD20DH4 510200098

68 Trần Phước Trọng 19/05/2002 CD20DH4 510200446

69 Nguyễn Thị Tường Vân 10/01/2001 CD20KT1  508200061

70 Nguyễn Ngọc Hà Ngân 26/04/2002 CD20KT 508200501

71 Bùi Thị Kim Tuyết 24/07/2002 CD20KT 508200500

72 Nguyễn Tuấn Anh 07/07/1998 CD20KT2  508200357

73 Nguyễn Khánh Duy 24/04/1999 CD20KT2 508200195

74 Lê Thị Xuân Mai 06/02/2002 CD20KT2 508200133

75 Trần Huệ Ngọc 13/08/2002 CD20KT2 510200356

76 Lư Thị Chúc Nhi 20/03/2002 CD20KT2 508200225

77 Ong Huệ Phương 16/05/2002 CD20KT2 508200123

78 Trần Thị Cẩm Tiên 05/11/2002 CD20KT2 508200128

79 Võ Quang Trí 16/01/2000 CD20KT2  501200048

80 Trần Khổng Đinh Khoa 21/09/2002 CD20LW 501200496

81 Mai Tuấn Kiệt 12/03/2002 CD20LW 501200476

82 Nguyễn Hữu Phú 25/01/2002 CD20LW 501200480



83 Nguyễn Thiên Phú 31/05/2001 CD20LW 501200426

84 Phạm Hoàng Sơn 26/11/2000 CD20LW 501200488

85 Nguyễn Gia Tài 10/05/2002 CD20LW 501200510

86 Lê Phước Lộc 05/03/2002 CD20NH1 509200281

87 Trương Công Hoàng 22/06/2002 CD20QT 507200478

88 Lê Trường An 08/08/2002 CD20QT2 507200479

89 Trần Nhựt Duy 19/04/2002 CD20QT2 507200183

90 Nguyễn Thị Quí 04/10/2002 CD20QT2 507200298

91 Ngô Quang Vinh 16/02/2002 CD20QT2 507200474

92 Nguyễn Trần Tú Linh 16/01/1999 CD20QT2  507200462

93 Nguyễn Anh Thư 02/05/2001 CD20QT2  501200465

94 Trần Hoàng Quân 08/08/2002 CD20TM  502200487

95 Phạm Minh Công 22/03/2002 TC20TM1 803200018

96 Nguyễn Thị Ngân 25/04/1999 CD20CT5 501200191

TỔNG: 96 SV
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